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移工宿舍防疫措施檢核表 
Chính phủ huyện Changhua 

Bản kiểm tra biện pháp chống dịch trong ký túc xá của lao động 
nước ngoài 

 
 

※檢核事項及基準 

Kiểm tra hạng mục và tiêu chuẩn 

雇主檢核 

有辦理 
Đã xử lý 

未辦理 
(需改善) 

Chưa xử lý  

(cần cải 

thiện) 

一、每日體溫檢測(自備額溫槍或耳溫槍及紀錄表) 
Theo dõi nhiệt độ hàng ngày(chuẩn bị nhiệt kế và bản ghi chép nhiệt độ mỗi ngày ) 

  

二、如有疑似症狀者包含發燒(額溫≧37度、耳溫≧38度)、流鼻水、咳
嗽、喉嚨痛等急性呼吸道症狀，儘速向衛生局通報，協助安排就醫轉銜 
Nếu như có các triệu chứng hô hấp cấp tính như :sốt(nhiệt độ trán≧ 37 độ 、nhiệt độ tai ≧38 

độ ), sổ mũi , ho ,đau họng... cấp tốc thông báo cáo với Sở Y tế , để được hỗ trợ sắp xếp cho 

việc điều trị  

  

三、排定人員每日至少1次使用500ppm 漂白水(1:100)進行住宿環境消毒，
並作成紀錄備查 

(一)需有專屬泡製容器 

(二)範圍:浴廁、走廊、門把、電燈開關、餐桌、寢具、電視遙控器
等)清潔消毒 

Xếp lịch để nhân viên sử dụng nước tẩy nồng độ 500ppm (1:100) khử trùng môi trường chỗ ở ít 

nhất mỗi ngày một lần và lập hồ sơ ghi chú theo dõi. 

1. Phải có thùng chứa nước chuyên dùng khử thùng . 

2. Phạm vi : Nhà vệ sinh、tắm,lối đi ,tay nắm cửa , công tắt đèn ,bàn ăn , chăn ga gối 

đệm, điều khiển TV...vệ sinh và khử trùng sạch sẽ. 

  

四、設置洗手設備，提供肥皂、洗手乳等清潔用品、擦手紙或乾洗手液 
Thiết lập thiết bị rửa tay, cung cấp xà phòng, sữa rửa tay và các sản phẩm tẩy rửa khác, khăn 

giấy hoặc Xà phòng rửa tay khô 

  

五、不共用餐具、不共食 
Không sử dụng chung đồ dùng ăn và không ăn chung với nhau . 

  

六、宿舍保持通風，要有對外窗戶 
Ký túc xá phải thông thoáng và có cửa sổ hướng ngoài . 

  

七、宿舍臥舖間距保持1.5公尺以上距離或以實體屏障(如屏風或圍簾)區隔
等 
Giữa các giường ngủ phải giữ khoảng cách ít nhất là 1.5 m trở lên và phải dùng bình phong 

hoặc rèm ngăn cách...  

  

八、移工外出後返回宿舍，主動關心移工健康狀況，並於住所入口處實施
體溫量測，及詢問放假期間之足跡、停留15分鐘以上地點、搭乘之交通工
具及接觸對象等 

Lao động nước ngoài trở về ký túc xá sau khi ra ngoài, chủ động quan tâm tình trạng 

sức khỏe của lao động , đo nhiệt độ cơ thể tại lối vào ký túc xá , hỏi xem đã đi những 

nơi nào trong những ngày nghỉ、ở nơi nào dừng lại hơn 15 phút、đáp loại phương 

tiện giao thông nào và tiếp xúc những ai ... 

  

九、落實個人、宿舍及工作場所衛生管理   



Thực hiện quản lý vệ sinh cá nhân, ký túc xá và nơi làm việc . 

十、其他：Những thứ khác   

★通報處置及就醫轉銜機制： 
1.本府居家檢疫/居家隔離關懷服務中心關懷專線：04-7531366 
2.疾病管制署免付費傳染病諮詢專線：1922 

★有關嚴重特殊性肺炎相關資訊、最新公告、防護宣導等，可參閱衛生福利部疾病管制署全球資訊網
(https://www.cdc.gov.tw)或可撥打本府移工諮詢服務專線：04-7297228、0800-808808洽詢 

□移工宿舍係由雇主自行辦理，未委任私立就業服務機構 
□移工宿舍係委任私立就業服務機構管理。 
雇主：                                           （單位圖記） 
 
負責人：                               (簽章) 
 
委任私立就業服務機構許可證號(未委任者免填)： 
名稱：                                (單位圖記) 
 
負責人：                              (簽章) 
 

◎外國人住宿地點：________________________________ 

※專責管理人員  ：__________ 

◎外國人住宿人數：______人 

辦理情形: 

□有辦理 

□部分辦理 

□未辦理 

 

移工業務訪查員：（簽章） 

 

 

 

訪視日期： 

年  月  日  

*為維護移工宿舍防疫安全，惠請貴公司依「移工宿舍防疫措施」檢核表格式每月定期派員檢查並做成
紀錄，供本府辦理生活照顧服務計畫書訪視時不定時查閱。 

彰化縣政府勞工處關心您 

https://www.cdc.gov.tw/

